
PHỤ LỤC 05
CÁC HOẠT ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số 4465 /KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm  2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Số
TT Nội dung Mục tiêu, quy mô đầu tư Đơn vị

chủ trì

Nhiệm
vụ/dự án
mới hay
chuyển

tiếp

Kinh phí
dự kiến

(Tr.đồng)

Nguồn
vốn

Thời
gian
triển
khai

Ghi chú

I Các hoạt động, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; An toàn thông tin (546 triệu đồng)

1 Hoạt  động của Ban chỉ  đạo về
Chuyển đổi số tỉnh Phục vụ các hoạt động của BCĐ

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 80 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

2 Kinh  phí  tập  huấn  và  diễn  tập
ứng cứu sự cố ATTT

Tổ chức 01 lớp diễn tập hàng năm
(02 ngày; 50 học viên)

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 35 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Chỉ thị số 60/CT-
BTTTT ngày

16/9/2021; Văn bản
số 3789/UBND-

KGVX ngày
8/11/2022

3 Kinh  phí  đào  tạo  Kiến  trúc
chính quyền điện tử Đào tạo, bồi dưỡng

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 25 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
507/QĐ-UBND

ngày  21/07/2020

4

Nâng  cao  nhận  thức,  định
hướng và triển khai  chiến lược
chuyển đổi số cho lãnh đạo các
cấp

Đào tạo, bồi dưỡng (01 ngày; 300
học viên)

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
mới 30 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

2751/KH-UBND
ngày 22/8/2022;
Quyết định số

793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
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5
Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số,
kỹ năng tham gia hoạt động trên
môi trường số cho Hộ SXNN

Đào tạo, bồi dưỡng hộ sản xuất
nông nghiệp (02 ngày; 90 học
viên)

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
mới 35 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

6 Tổ  chức  sự  kiện  ngày  chuyển
đổi số

Lễ Phát động; Hội nghị chuyên đề,
tọa đàm về chuyển đổi số; Tuyên
truyền cổ động …

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
mới 96 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

7

Tổ chức tập huấn và triển khai
các chính sách ATTT theo tiêu
chuẩn ISO 27001 và đào tạo khả
năng  ứng  phó  sự  cố,  bảo  đảm
ATTTT mạng

Đào tạo, bồi dưỡng (03 ngày; 80
học viên)

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 42 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

8

Kinh  phí  thực  hiện  Đề  án
“Tuyên  truyền,  nâng  cao  nhận
thức và phổ biến kiến thức về an
toàn thông tin giai đoạn 2021 -
2025”  trên  địa  bàn  tỉnh  Kon
Tum

Đào tạo, bồi dưỡng

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 203 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Kế hoạch số
3630/KH-UBND
ngày 8/10/2021;
Quyết định số

793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022

II Các chương trình, đề án phục vụ chuyển đổi số

1

Triển khai  Kế hoạch ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt
động của các cơ quan Đảng tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Triển khai các ứng dụng CNTT
trong các cơ quan Đảng trên địa
bàn tỉnh

Văn
phòng

Tỉnh ủy

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 850 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

2

Duy trì thuê đường truyền giao
ban  trực  tuyến;  Kết  nối  Cổng
TTĐT  Chính  phủ;  Hoạt  động
Cổng  TTĐT  tỉnh,  trang  TTĐT
thành  phần  Văn  phòng  UBND
tỉnh

Duy trì các hoạt động ứng dụng
CNTT của tỉnh

VP
UBND

tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 1,455 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh
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3
Duy trì thuê dịch vụ CNTT Hệ
thống Quản lý văn bản và điều
hành của UBND tỉnh (iOffice)

Tiếp tục duy trì sử dụng Hệ thống
quản lý văn bản và điều hành cho
các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến
xã; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ
liệu với các Hệ thống Quản lý văn
bản và điều hành  của các cơ quan
Trung  ương,  địa  phương khác
thông  qua  Trục  liên thông văn
bản quốc gia

VP
UBND

tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 1,354 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

4
Thuê  hệ  thống  thông  tin  một
cửa tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công

Hệ thống thông tin giải quyết
TTHC tỉnh cho các cơ quan, đơn
vị, địa phương thực hiện tiếp nhận,
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử

VP
UBND

tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 1,377 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

5
Chi  phí  thuê  đường  truyền
Trung  tâm  điều  hành  thông
minh IOC

Đường truyền của Trung tâm điều
hành thông minh IOC

VP
UBND

tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 225 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

6 Triển khai Trung tâm điều hành
thông minh tỉnh IOC

Tích hợp dữ liệu từ các nguồn (các
hệ thống CNTT của tỉnh, dữ liệu
thô,…) để phục vụ thống kê, theo
dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo
phục vụ chỉ đạo điều hành, đưa ra
quyết định cho Lãnh đạo các cấp

VP
UBND

tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 3,240.16 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

7

Nâng  cấp  Hệ  thống  thông  tin
giải  quyết  thủ  tục  hành  chính
đáp ứng nghiệp  vụ  về  Kho dữ
liệu điện tử của cá nhân, tổ chức

Đáp ứng yêu cầu lưu trữ giấy tờ số
hóa của cá nhân, tổ chức; lưu trữ
kết  quả  giải  quyết  thủ  tục  hành
chính;  tích  hợp  với  hệ  thống  dữ
liệu  chủ  của  Bộ,  ngành,  địa
phương và của Cổng Dịch vụ công
quốc gia.

VP
UBND

tỉnh

Nhiệm vụ
mới 659.116 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh
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8 Thuê  dịch  vụ  CNTT Hệ thống
thông tin báo cáo tỉnh

Triển khai hệ thống thông tin báo
cáo của tỉnh cho các cơ quan, đơn
vị, địa phương trên địa bàn; kết nối
với  Hệ  thống  báo  cáo  của  Chính
phủ

VP
UBND

tỉnh

Nhiệm vụ
mới 1,599.84 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

9

Chuyển đổi, triển khai hệ thống
mạng, bảo mật internet IPv6 và
hệ  thống  phân  giải  tên  miền
DNSSEC  tỉnh  Kon  Tum  giai
đoạn 2021-2025

Thực  hiện  chuyển  đổi  IPv6,  triển
khai nâng cấp hạ tầng kết nối,  hệ
thống  dịch  vụ  mạng  lõi,  cổng
thông  tin  điện  tử;  từng  bước
chuyển  đổi  các  dịch  vụ  và  ứng
dụng công nghệ thông tin toàn tỉnh
sang sử dụng thế hệ địa chỉ IPv6

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
mới 15,200

NSĐP
(Vốn Đầu

tư)

Năm
2023

Quyết định số
1217/QĐ-UBND
ngày 23/12/2021

10

Nâng  cấp  hạ  tầng  công  nghệ
thông tin tại trung tâm tích hợp
dữ liệu tỉnh Kon Tum giai đoạn
2021-2025

Nâng cấp xây dựng trung tâm tích
hợp dữ liệu tập trung (Datacenter)
với  đầy  đủ  hạ  tầng  công  nghệ
thông  tin  phục  vụ  nhu  cầu  công
nghệ  thông  tin  cho  các  Sở,  ban,
ngành trên toàn tỉnh

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
mới 25,900

NSĐP
(Vốn Đầu

tư)

Năm
2023

Quyết định số
1216/QĐ-UBND
ngày 23/12/2021

11

Duy trì  hoạt  động trang TTĐT
thành phần của các đơn vị thuộc
tỉnh (tiền điện; tiền ADSL; tiền
lương bảo vệ, kỹ thuật viên…)

Duy  trì  các  hoạt  động  ứng  dụng
CNTT trên địa bàn tỉnh

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 280 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Văn bản số
1104/UBND-VX
ngày 13/6/2008;
Quyết định số

793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022

12 Thuê  đường  truyền  số  liệu
chuyên dùng

Duy  trì  các  hoạt  động  ứng  dụng
CNTT trên địa bàn tỉnh

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 195 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

13
Duy trì  Trung tâm giám sát  và
điều hành ứng phó sự cố an toàn
thông tin (SOC)

Triển  khai  hệ  thống  giám  sát
ATTT cho các hệ thống thông tin
theo mô hình 4 lớp

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 1,517 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Kế hoạch 3636/KH-
UBND ngày

25/9/2020 của
UBND tỉnh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14 Duy trì thuê trục kết nối chia sẻ
dữ liệu LGSP

Duy trì nền tảng tích hợp ứng dụng
và dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh
Kon Tum làm thành phần cốt lõi,
trọng  tâm  trong  xây  dựng  chính
quyền số

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 2,217 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Kế hoạch 4294/KH-
UBND ngày

16/11/2020 của
UBND tỉnh

15

Các nhiệm vụ triển khai một số
ứng  dụng  CNTT  và  lĩnh  vực
TT&TT trên  địa  bàn  tỉnh  theo
chủ  trương  của  UBND tại  VB
số  09/UBND-KGVX  ngày
02/01/2020

- Duy trì “Hệ thống ứng dụng GIS
quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn
thông tỉnh Kon Tum”;
- Duy trì hệ thống thư điện tử công
vụ của tỉnh (@kontum.gov.vn);
- Duy trì Phần mềm phòng chống
mã đôc tập trung;
- Duy trì hệ thống giám sát thông
tin trên mạng.

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 3,032 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

16
Kinh phí thực hiện Kế hoạch số
4222/KH-UBND  ngày
10/11/2020 của UBND tỉnh

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống
truyền thanh cơ sở ứng dụng
CNTT - viễn thông;
- Xây dựng bản tin điện tử công
cộng.

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 4,500 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

17 Hệ thống thông tin nguồn

Nhằm  cung  cấp  thông  tin  những
thông tin thiết yếu từ trung ương,
cấp tỉnh, cấp huyện cho đài truyền
thanh cấp xã ứng dụng công nghệ
thông  tin  -  viễn  thông.  Hệ  thống
thông  tin  nguồn  cấp  tỉnh  còn  có
chức năng thu thập tổng hợp, phân
tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu
quả hoạt động thông tin cơ sở phục
vụ công tác quản lý nhà nước tại
địa phương.

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 1,000 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh
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18 Thuê  Kho  cơ  sở  dự  liệu  dùng
chung

Kho CSDL dùng chung tỉnh  Kon
Tum sẽ  tích  hợp  để  thu  thập  các
nguồn  CSDL  của  các  hệ  thống
thông  tin,  cơ  sở  dữ  liệu  của  các
đơn  vị,  địa  phương  trên  địa  bàn
tỉnh Kon Tum

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 2,453 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022

19

Kinh  phí  thực  hiện  Kế  hoạch
chuyển đổi, triển khai hệ thống
mạng, bảo mật internet IPv6 và
hệ  thống  phân  giải  tên  miền
DNSSEC  tỉnh  Kon  Tum  giai
đoạn 2021-2025

Thực hiện chuyển đổi IPv6, triển
khai nâng cấp hạ tầng kết nối, hệ
thống dịch vụ mạng lõi. Từng bước
chuyển đổi các dịch vụ và ứng
dụng công nghệ thông tin toàn tỉnh
sang sử dụng thế hệ địa chỉ IPv6.
Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc
thực hiện chuyển đổi số và đô thị
thông minh kết nối thiết bị IoT trên
nền địa chỉ IPv6

Sở Thông
tin và

Truyền
thông

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 165 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022

20
Xây dựng hệ thống nền tảng cửa
khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Bờ
Y

Ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc hỗ trợ tự động hóa quy
trình xuất nhập khẩu, giảm tải thời
gian cho doanh nghiệp thông quan
trên Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Ban Quản
lý Khu
kinh tế

Nhiệm vụ
mới 1,980 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Nội dung này đơn
vị đang triển khai
thực hiện các quy

trình, thủ tục, tham
mưu UBD tỉnh cho

chủ trương, kế
hoạch thực hiện

21 Mua  phần  mềm  lập  hồ  sơ  địa
chính

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu
địa chính trong công tác cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà và tài sản khác
gắn liền với đất.

Sở Tài
nguyên và

Môi
trường

Nhiệm vụ
mới 1,500 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Nội dung này đơn
vị đang triển khai
thực hiện các quy

trình, thủ tục, tham
mưu UBD tỉnh cho

chủ trương, kế
hoạch thực hiện
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22

Kế  hoạch  chuyển  đổi  số,  phát
triển kinh tế số du lịch dựa trên
nền tảng số quốc gia về quản trị
và  kinh doanh du lịch  trên  địa
bàn  tỉnh  Kon  Tum  giai  đoạn
2022-2025,  định  hướng  đến
2030

- Xây dựng và phát triển các nền
tảng  số  góp  phần  nâng  cao  hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về
du lịch, liên thông hệ thống thông
tin quản lý du lịch của địa phương
với Trung ương.
-  Hỗ  trợ  các  doanh  nghiệp  kinh
doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
tỉnh  kết  nối,  tiếp  cận  thị  trường,
nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Sở Văn
hóa Thể
thao và
Du lịch

Nhiệm vụ
mới 1,900 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Công văn số
4814/UBND-
KGVX ngày

30/12/2020 và số
1341/UBND-
KGVX ngày

28/6/2021. Đơn vị
đang triển khai xây
dựng đề cương, dự

toán

23 Kinh phí duy trì dự án BMGF-
VN

Duy trì trang thiết bị, đường truyền
của dự án BMGF-VN tại Thư viện
tỉnh

Sở Văn
hoá - Thể
thao và
Du lịch

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 74 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

24
Kinh phí chuyển đổi số theo Kế
hoạch  1469/KH-UBND  ngày
17/5/2022 của UBND tỉnh

Chi phí thuê dịch vụ CNTT; mua
sắm phần mềm (Trung tâm điều
hành giáo dục;  phần mềm quản lý
thư viện; Chữ ký số...) phục vụ lĩnh
vực Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo
dục và
Đào tạo

Nhiệm vụ
mới 2,300 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

25
Chương  trình  thương  mại  điện
tử  quốc  gia  (vốn  đối  ứng  địa
phương)

Triển khai Chương trình TMĐT
trên địa bàn tỉnh

Sở Công
Thương

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 480 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

26 Chương  trình  thương  mại  điện
tử địa phương

Theo Kế hoạch số 3045/KH-
UBND, ngày 18/8/2020 của
UBND tỉnh về phát triển thương
mại điện tử tỉnh Kon Tum giai
đoạn 2021-2025

Sở Công
Thương

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 250 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh
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Kinh phí thực hiện Đề án số hóa
tài  liệu lưu trữ lịch sử và triển
khai  Hệ  thống  Quản  lý  hồ  sơ
lưu trữ điện tử tỉnh

Chuyển đổi hình thức từ lưu trữ hồ
sơ giấy sang lập và lưu trữ hồ sơ
điện tử của tài liệu lưu trữ lịch sử
giai đoạn 2023-2025 (tài liệu từ
năm 1991-2013)

Sở Nội vụ Nhiệm vụ
mới 2,000.0 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

28

Chi phí thuê Phần mềm quản lý
cơ  sở  dữ  liệu  CBCCVC  và
CBCC cấp xã trong các cơ quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Quản lý cơ sở dữ liệu CB,CCVC
và CBCC cấp xã trong các cơ quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Sở Nội vụ Nhiệm vụ
chuyển tiếp 735 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

29
Chi vận hành và thuê cơ sở hạ
tầng  phần  mềm  chấm  điểm
CCHC

Duy trì phần mềm chấm điểm cải
cách hành chính đối với các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ Nhiệm vụ
chuyển tiếp 150 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

30
Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu
về công tác dân tộc trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

Cung cấp kênh thông tin đáp ứng
việc  truy xuất, cung cấp các dữ
liệu về dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh trong phạm vi được phép
công bố hỗ trợ người dân doanh
nghiệp và các tổ chức khác

Ban Dân
tộc

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 497 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

31
Chi  thuê  dịch  vụ  CNTT  hệ
thống quản lý  hoạt  động thanh
tra, kiểm tra doanh nghiệp

Hệ thống đáp ứng các yêu cầu theo
quy trình nghiệp vụ xử lý trong
việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp

Thanh tra
tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 197 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

32
Hệ  thống  giám  sát,  theo  dõi
quản lý tiến độ dự án đầu tư tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2023 - 2026

Đáp ứng yêu cầu trong công tác
quản lý nhà nước về hoạt động đầu
tư đối với các dự án đầu tư của
Nhà đầu tư (doanh nghiệp, hợp
tác xã và các tổ chức, cá nhân
khác) trên địa bàn tỉnh

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Nhiệm vụ
mới 400 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh
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Kinh phí cập nhật thông tin và
CSDL về  hồ  sơ  quy  hoạch  và
CSDL  chuyên  ngành  thuộc
phạm vi  quản  lý  vào  hệ  thống
thông tin và CSDL quốc gia về
quy hoạch

Cập nhật thông tin và CSDL về hồ
sơ quy hoạch và CSDL chuyên
ngành

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Nhiệm vụ
mới 70 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

34

Kinh  phí  triển  khai  kiểm  tra,
giám sát, vận hành hệ thống TT
QLNS  TABMIS,  thống  kê   tài
chính;  Kinh  phí  mua  sắm,  bảo
dưỡng  trang  thiết  bị,  duy  trì,
nâng cấp hạ tầng CNTT Sở Tài
chính,  TABMIS;  Đảm  bảo  an
toàn  an  ninh  thông  tin;  Mua
phần  mềm  phục  vụ  công  tác
chuyên  môn,  nhiệm  vụ  CNTT
khác, …

Duy trì hạ tầng CNTT của Sở Tài
chính; An toàn, an ninh thông tin

Sở Tài
chính

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 750 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh

35

Kinh phí  triển  khai  Số  hóa  Sổ
hộ  tịch  và  kinh  phí  cập  nhật,
quản  lý,  khai  thác,  sử dụng cơ
sở dữ liệu hộ  tịch điện tử hàng
năm  theo   Nghị  định  số
7/2020/NĐ-CP  ngày  28/7/2020
của Chính phủ

Số hóa Sổ hộ  tịch  và  kinh phí
cập nhật, quản lý,  khai thác, sử
dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện
tử trên địa bàn tỉnh

Sở Tư
pháp

Nhiệm vụ
chuyển tiếp 100 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Văn bản số
3492/UBND-NC
ngày 16/09/2020;

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022

36

Kinh phí triển khai các nội dung
liên quan chuyển đổi  số  ngành
nông nghiệp và PTNT (Thuê tư
vấn)

Nhằm  xác  định  các  mục  tiêu
phát  triển,  các  nhiệm  vụ  cần
thiết, lộ trình và giải pháp thực
hiện;  xác  định  việc  triển  khai
các hệ thống phần mềm, các dữ
liệu  cần  phải  số  hoá,…và  các
bước  tiếp  theo  của  chuyển  đổi
số phù hợp chuyển đổi số ngành
Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Nhiệm vụ
mới 500 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh
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Thuê  dịch  vụ  CNTT Hệ thống
CSDL  ngành  nông  nghiệp  và
Phát triển nông thôn

- Quản lý số liệu chuyên ngành
chăn nuôi và thú y phục vụ nhu
cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành.
- Quản lý số liệu chuyên ngành
trồng trọt và bảo vệ thực vật phục
vụ nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều
hành

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Nhiệm vụ
mới 1,459.4 NSĐP

(Vốn SN)
Năm
2023

Kế hoạch số
3894/KH-UBND
ngày 15/10/2020

TỔNG CỘNG 83,108
Trong đó:
- Vốn đầu tư: 41,100
- Vốn sự nghiệp: 42,008
+ Kinh phí đào tạo: 546
+  Kinh  phí  thực  hiện  Chương
trình, đề án: 41,462
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